
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                                                                        

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 617/SGDĐT-GDTrH 

V/v Hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục THCS năm học 2024 – 2025 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hải Phòng, ngày  05  tháng 3 năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện. 

- Hiệu trưởng trường Phổ thông nhiều cấp học có cấp THCS. 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (gọi là Thông 

tư 27/2023); 

Căn cứ Công văn số 2156/SGDĐT-TrH ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gọi là Quyết định số 545/QĐ-UBND); 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng GDĐT quận, huyện hướng dẫn các cơ sở giáo 

dục có cấp THCS trên địa bàn phụ trách tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 trong các 

cơ sở giáo dục năm học 2024 – 2025 như sau:  

1. Nghiên cứu Thông tư 27/2023 và Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 

545/QĐ-UBND ngày 28/2/2024 của UBND thành phố) làm căn cứ để triển khai lựa chọn 

sách giáo khoa từ năm học 2024-2025. 

2. Từ các nội dung được triển khai trong Hội thảo giới thiệu SGK lớp 9, các cơ sở 

giáo dục chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu các bản SGK lớp 9 (bản sách giấy 

hoặc các bản sách điện tử do các nhà xuất bản công bố) được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt SGK các môn học, hoạt động giáo dục lớp 9 (theo Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT 

ngày 18 tháng 12 năm 2023; Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt và phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 9; 

Quyết định số 434/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2024 về Phê duyệt sách giáo khoa 

môn Ngoại ngữ 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông). 

3. Các cơ sở giáo dục thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại 

Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư 27/2023 (trong đó lưu ý mỗi cơ sở giáo dục thành lập 

01 Hội đồng; đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 01 Hội đồng). 

Các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai quy trình lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục theo 

hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 27/2023, trong đó quy định về thời gian, tiến độ và nội 

dung công việc phải hoàn thành. Nếu có điều chỉnh, bổ sung danh mục lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 6, lớp 7, lớp 8 (ngoài danh mục SGK đã được UBND thành phố phê duyệt) thì 

thực hiện theo Điều 11 của Thông tư 27/2023.  

 Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lưu tại đơn vị được sắp xếp khoa học theo tiến trình 

thời gian, đảm bảo khoa học, đầy đủ (theo danh mục phụ lục 1). 
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 Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục có cấp THCS (công lập và 

tư thục) hoàn thiện theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư 27/2023 gửi về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo trước ngày 20/3/2024. 

4. Phòng GDĐT các quận, huyện tiến hành thẩm định hồ sơ lựa chọn SGK của các 

cơ sở giáo dục có cấp THCS (công lập và tư thục) theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 27/2023. 

Hồ sơ lưu tại Phòng GDĐT gồm:  

- Hồ sơ lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục theo quy định tại khoản 5 Điều 7 

Thông tư 27/2023; 

- Biên bản thẩm định Hồ sơ lựa chọn SGK đối với từng đơn vị; 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các đơn vị 

trên địa bàn; 

- Danh mục sách giáo khoa được các cơ sở lựa chọn (theo phụ lục 2). 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ thẩm định gửi về Sở GDĐT gồm có: 

- Biên bản thẩm định Hồ sơ lựa chọn SGK đối với từng đơn vị; 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các đơn vị 

trên địa bàn quản lý; 

- Danh mục sách giáo khoa được các cơ sở lựa chọn (theo phụ lục 2). Lưu ý: danh 

mục các bản sách lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 đã được cập nhật bản sách được Bộ GDĐT phê 

duyệt; các Phòng GDĐT không xóa hoặc thay đổi thứ tự của các bản sách trong mẫu danh 

mục SGK đính kèm.  

- Thời hạn gửi hồ sơ của Phòng GDĐT về Sở GDĐT (bản giấy có chữ kí, dấu của 

đơn vị và bản mềm file excel gửi qua hệ thống e-office) từ 14h đến 16h ngày 29/3/2024 

(người nhận: đc Đỗ Thị Thu Trang – Phòng Giáo dục Trung học). 

6. Phòng GDĐT đề xuất với UBND quận, huyện bố trí nguồn kinh phí, cơ sở vật chất 

để đảm bảo công tác lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn. 

7. Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra, đôn đốc các đơn vị về công tác lựa chọn sách 

giáo khoa đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện hướng 

dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                                                                     
- Như trên;  

- Giám đốc (để báo cáo); 

- UBND quận, huyện (để phối hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TrH.  

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lợi 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC HỒ SƠ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  

(Lưu tại các đơn vị giáo dục có cấp THCS) 

 

1. Các văn bản hướng dẫn của các cấp: Bộ, Thành phố, Sở, Phòng GDĐT. 

2. Quyết định thành lập Hội đồng (đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, nhiệm vụ theo Điều 

4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư 27/2023, có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên hội đồng). 

3. Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK của Hội đồng. 

4. Kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK cho từng bộ môn của Tổ chuyên môn (báo cáo người 

đứng đầu đơn vị); 

5. Bản nhận SGK để nghiên cứu (link SGK điện tử hoặc bản giấy, được nhận ít nhất 20 

ngày trước phiên họp đầu tiên của tổ chuyên môn). 

6. Phiếu nhận xét của giáo viên môn học về từng bản SGK bộ môn đó Biên bản họp tổ 

thảo luận về từng bản SGK. 

7. Biên bản kiểm phiếu của tổ. 

8. Phiếu bầu của giáo viên (được niêm phong ngay sau khi kiểm phiếu). 

9. Bản tổng hợp kết quả, danh mục do tổ chuyên môn lựa chọn (có chữ ký của tổ trưởng 

và người lập danh mục). 

10. Biên bản họp Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường (thực hiện theo khoản 3, Điều 7 

Thông tư 27/2023). 

11. Danh mục SGK của các tổ chuyên môn lựa chọn đã được Hội đồng thông qua gửi người 

đứng đầu cơ sở giáo dục. 

12. Danh mục SGK được cơ sở giáo dục lựa chọn gửi Phòng GDĐT quận, huyện. 
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DANH SÁCH BẢN ĐIỆN TỬ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 9 

TT 
Tên sách Chủ biên Link 

1.  TIẾNG ANH 9 

Global Success 
Hoàng Văn Vân 

https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-

detail/d7fd42a8-5941-c775-ae1d-4f67ba5595f0 

2.  TIẾNG ANH 9 

Friend Plus 
Trần Cao Bội Ngọc 

https://taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-

detail/71e39564-2b2a-a57a-86d5-

e58d1b166769 
3.  TIẾNG ANH 9  

i-learn Smart World 
Võ Đại Phúc https://dtplnk.com/edh2200   

4.  TIẾNG ANH 9  

Right on 
Võ Đại Phúc 

https://eduhome.com.vn/?Grade=13&Subject 
=1&Series=326&MainMenu=1  

5.  TIẾNG ANH 9 

Explore English 
Nguyễn Thanh Bình 

https://hoc10.vn/doc-sach/sgt-tieng-anh-

9/8/663/0/ 

6.  TIẾNG ANH 9 

English Discovery 
Trần Thị Lan Anh 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1

kuFJ-W9EYhGnw2b5JZiFSvxe3zRfYvoI 

7.  TIẾNG ANH 9 

Bloggers – Smart 
Lê Hoàng Dũng https://phonics-smart.vn/bloggers-smart-book  

8.  
TIẾNG ANH 9 

THiNK 

Cấn Thị Chang 

Duyên 

https://drive.google.com/drive/f

olders/ 

1feUpKEYWqmXZZFK1L2Qf1xTHGaA6N 

_O2?usp=sharing 
9.  

TIẾNG ANH 9 

Macmillan Motivate! 
Hoàng Tăng Đức 

https://drive.google.com/drive/folders/1t9JXC

M674Rc 

Wfx5GPr3aNsrSjSnDQLnR 

 

https://eduhome.com.vn/?Grade=13&Subject
https://eduhome.com.vn/?Grade=13&Subject=1&Series
https://drive.google.com/drive/folders/
https://drive.google.com/drive/folders/
https://drive.google.com/drive/folders/1t9JXCM674Rc
https://drive.google.com/drive/folders/1t9JXCM674Rc
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DANH SÁCH BẢN ĐIỆN TỬ SÁCH GIÁO KHOA 9 

 

1. Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống: taphuan.nxbgd.vn hoặc hanhtrangso.nxbgd.vn 

2. Bộ Chân trời sáng tạo: taphuan.nxbgd.vn hoặc hanhtrangso.nxbgd.vn 

3. Bộ Cánh diều: hoc10.vn 

4. Bộ cùng khám phá:  

SGK Toán 9: Tập 1 

https://eduhome.com.vn/BookDetail?idGrade=13&idSubject=2&idSeries=325&id

Supplement=0&idTheme=2228  

Tập 2: 

https://eduhome.com.vn/BookDetail?idGrade=13&idSubject=2&idSeries=325&id

Supplement=0&idTheme=2229  
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